
    .Công chức quản lý nợ: Cấn Xuân Thông

CỤC THUẾ THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CHI CỤC THUẾ HUYỆN THẠCH THẤT_____________

Số: 33733/TB-CCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc____________________

Huyện Thạch Thất, ngày 14 tháng 11 năm 2017

THÔNG BÁO
Tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm nộp________________________

Mẫu số 07/QLN

Cơ quan thuế thông báo đến: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DHT
Mã số thuế: 0500563138
Địa chỉ nhận thông báo: Thôn Yên, Xã Thạch Xá, Huyện Thạch Thất, Hà Nội
Căn cứ dữ liệu tại cơ quan thuế về tình hình kê khai và nộp thuế vào ngân

sách nhà nước, CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DHT chưa nộp đủ số tiền
thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp (sau đây gọi chung là số tiền) như sau:

1. Tổng số tiền chưa nộp NSNN tính đến ngày 31 tháng 10 năm 2017 là:
113.082.502 đồng. Trong đó:

1.1. Số tiền chưa nộp NSNN tính đến ngày 30 tháng 09 năm 2017 là:
113.082.502 đồng, trong đó:

- Số tiền thuế, tiền phạt: 33.402.619 đồng.
- Số tiền chậm nộp đến ngày 31/08/2017: 79.360.060 đồng.
- Số tiền chậm nộp từ ngày 01/09/2017 đến 30/09/2017: 319.823 đồng.
1.2. Số tiền phát sinh từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/10/2017 chưa nộp

NSNN là: 0  đồng, trong đó:
- Số tiền thuế, tiền phạt: 0 đồng.
- Số tiền chậm nộp: 0 đồng (bao gồm số tiền chậm nộp do người nộp thuế tự

xác định, trường hợp người nộp thuế không tự xác định hoặc xác định không đúng
thì cơ quan thuế xác định và thông báo vào tháng tiếp theo).

2. Số tiền quá hạn nộp phải thực hiện cưỡng chế nợ thuế là: 111.812.059
đồng.

Đề nghị người nộp thuế nộp ngay số tiền nêu tại điểm 1 vào NSNN.
Nếu có vướng mắc, đề nghị người nộp thuế liên hệ với cơ quan thuế theo địa

chỉ: Chi cục thuế Huyện Thạch Thất, Thị trấn Liên Quan, Huyện Thạch Thất, Hà
Nội

Bộ phận liên hệ: Đội Kiểm tra thuế
Số điện thoại: 04 3368 1077

Nơi nhận:
- CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN

DHT;
- Các đơn vị có liên quan;
- Lưu VT, ĐỘI QLN VÀ CCNT.

KT. CHI CỤC TRƯỞNG
PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

Vũ Văn Phúc



    .Công chức quản lý nợ: Cấn Xuân Thông Trang 1

BẢNG KÊ TỔNG HỢP
SỐ TIỀN THUẾ NỢ, TIỀN PHẠT VÀ TIỀN CHẬM NỘP

(Kèm theo thông báo số 33733/TB-CCT, ngày 14/11/2017)___________________________

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

STT Khoản thuế Tiểu mục Số tiền thuế còn nợ

1 Thuế giá trị gia tăng 1701                     26.069.722

2 Thuế thu nhập doanh nghiệp 1052                      1.132.897

3 Các loại phí, lệ phí 2862                      3.000.000

4 Tiền chậm nộp phạt vi phạm hành chính do cơ quan thuế quản lý 4272                        714.342

5 Tiền chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (không bao gồm tiền chậm nộp
thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí)

4918                        489.750

6 Tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng từ hàng hóa sản xuất kinh doanh trong
nước khác còn lại

4931                     43.235.999

7 Tiền chậm nộp các khoản khác điều tiết 100% ngân sách trung ương theo
quy định của pháp luật do ngành thuế quản lý.

4943                     35.023.792

8 Tiền chậm nộp các khoản khác còn lại theo quy định của pháp luật do
ngành thuế quản lý.

4944                        216.000

9 Phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế thuộc thẩm quyền ra quyết
định của cơ quan thuế (không bao gồm phạt vi phạm hành chính đối với
Luật thuế thu nhập cá nhân)

4254                      3.200.000

Tổng cộng                    113.082.502



    .Công chức quản lý nợ: Cấn Xuân Thông

BẢNG KÊ CHI TIẾT
SỐ TIỀN THUẾ NỢ, TIỀN PHẠT VÀ TIỀN CHẬM NỘP

(Kèm theo thông báo số 33733/TB-CCT, ngày 14/11/2017)___________________________

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

  I. TỔNG SỐ TIỀN CHƯA NỘP TÍNH ĐẾN NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2017
   1. Số tiền thuế, tiền phạt

Khoản thuế Tiểu mục Số tiền thuế

còn nợ

Hạn nộp Số ngày 

nộp chậm

Ghi chú

Thuế giá trị gia tăng 1701 26.069.722 22.07.2013      1.562 Số thuế phải nộp do chuyển đổi
dữ liệu

Thuế thu nhập doanh nghiệp 1052 1.132.897 04.05.2011      2.372 Số tiền thuế phải nộp do chuyển
đổi

Các loại phí, lệ phí 2862 3.000.000 02.02.2017        271 Số thuế phải nộp trên tờ khai
01/MBAI Tờ khai lệ phí Môn
Bài kỳ kế toán 01/2017 của kỳ
tính thuế năm 2017

Phạt vi phạm hành chính trong
lĩnh vực thuế thuộc thẩm quyền ra
quyết định của cơ quan thuế
(không bao gồm phạt vi phạm
hành chính đối với Luật thuế thu
nhập cá nhân)

4254 2.100.000 30.07.2017         93 Số thuế phải nộp trên quyết
định phạt vi phạm pháp luật về
thuế 2358/QĐ-CCT ngày
21/07/2017

Phạt vi phạm hành chính trong
lĩnh vực thuế thuộc thẩm quyền ra
quyết định của cơ quan thuế
(không bao gồm phạt vi phạm
hành chính đối với Luật thuế thu
nhập cá nhân)

4254 1.100.000 23.12.2013      1.408 Số tiền thuế phải nộp do chuyển
đổi

Tổng cộng 33.402.619

2. Số tiền chậm nộp đến ngày 31/08/2017

Tiểu mục tiền
chậm nộp

Tiểu
mục

khoản
nợ
gốc

Số tiền nợ bị 
tính chậm nộp

Hạn nộp
khoản
nợ gốc

Tính tiền chậm nộp Tỷ lệ
tính 
tiền

chậm
nộp

Số tiền chậm nộp Số tiền chậm nộp
chưa nôp 

NSNN đến thời
điểm tháng 08

Từ ngày Đến ngày

a b c d e f g h=((f-e)+1)*c*g i

Tiền chậm nộp
(4931)

1701 23.961.744 20.05.2013 01.02.2017 28.02.2017 0,03 201.279 201.279

Tiền chậm nộp
(4931)

1701 77.887.978 22.07.2013 01.02.2017 28.02.2017 0,03 654.259 654.259

Tiền chậm nộp
(4918)

1052 1.132.897 04.05.2011 01.02.2017 28.02.2017 0,03 9.516 9.516

Tiền chậm nộp
(4944)

2862 3.000.000 02.02.2017 03.02.2017 28.02.2017 0,03 23.400 23.400

Tiền chậm nộp
(4931)

1701 23.961.744 20.05.2013 01.09.2016 30.09.2016 0,03 215.656 215.656

Trang 2



    .Công chức quản lý nợ: Cấn Xuân Thông

Tiểu mục tiền
chậm nộp

Tiểu
mục

khoản
nợ
gốc

Số tiền nợ bị 
tính chậm nộp

Hạn nộp
khoản
nợ gốc

Tính tiền chậm nộp Tỷ lệ
tính 
tiền

chậm
nộp

Số tiền chậm nộp Số tiền chậm nộp
chưa nôp 

NSNN đến thời
điểm tháng 08

Từ ngày Đến ngày

a b c d e f g h=((f-e)+1)*c*g i

Tiền chậm nộp
(4931)

1701 77.887.978 22.07.2013 01.09.2016 30.09.2016 0,03 700.992 700.992

Tiền chậm nộp
(4918)

1052 1.132.897 04.05.2011 01.09.2016 30.09.2016 0,03 10.196 10.196

Tiền chậm nộp
(4272)

4254 1.100.000 23.12.2013 01.09.2016 30.09.2016 0,05 16.500 16.500

Tiền chậm nộp
(4931)

1701 23.961.744 20.05.2013 01.12.2016 31.12.2016 0,03 222.844 222.844

Tiền chậm nộp
(4931)

1701 77.887.978 22.07.2013 01.12.2016 31.12.2016 0,03 724.358 724.358

Tiền chậm nộp
(4918)

1052 1.132.897 04.05.2011 01.12.2016 31.12.2016 0,03 10.536 10.536

Tiền chậm nộp
(4272)

4254 1.100.000 23.12.2013 01.12.2016 31.12.2016 0,05 17.050 17.050

Tiền chậm nộp
(4931)

1701 23.961.744 20.05.2013 01.01.2016 31.01.2016 0,05 371.407 371.407

Tiền chậm nộp
(4931)

1701 77.887.978 22.07.2013 01.01.2016 31.01.2016 0,05 1.207.264 1.207.264

Tiền chậm nộp
(4918)

1052 1.132.897 04.05.2011 01.01.2016 31.01.2016 0,05 17.560 17.560

Tiền chậm nộp
(4931)

1701 23.961.744 20.05.2013 01.03.2017 31.03.2017 0,03 222.844 222.844

Tiền chậm nộp
(4931)

1701 77.887.978 22.07.2013 01.03.2017 31.03.2017 0,03 724.358 724.358

Tiền chậm nộp
(4918)

1052 1.132.897 04.05.2011 01.03.2017 31.03.2017 0,03 10.536 10.536

Tiền chậm nộp
(4944)

2862 3.000.000 02.02.2017 01.03.2017 31.03.2017 0,03 27.900 27.900

Tiền chậm nộp
(4272)

4254 1.100.000 23.12.2013 01.03.2017 31.03.2017 0,05 17.050 17.050

Tiền chậm nộp
(4931)

1701 19.461.744 20.05.2013 01.08.2017 29.08.2017 0,03 169.317 169.317

Tiền chậm nộp
(4931)

1701 26.069.722 22.07.2013 01.08.2017 31.08.2017 0,03 242.448 242.448

Tiền chậm nộp
(4931)

1701 51.818.256 22.07.2013 01.08.2017 29.08.2017 0,03 450.819 450.819

Tiền chậm nộp
(4918)

1052 1.132.897 04.05.2011 01.08.2017 31.08.2017 0,03 10.536 10.536

Tiền chậm nộp
(4944)

2862 3.000.000 02.02.2017 01.08.2017 31.08.2017 0,03 27.900 27.900

Tiền chậm nộp
(4272)

4254 1.100.000 23.12.2013 01.08.2017 31.08.2017 0,05 17.050 17.050

Tiền chậm nộp
(4272)

4254 2.100.000 30.07.2017 01.08.2017 31.08.2017 0,05 32.550 32.550

Trang 3



    .Công chức quản lý nợ: Cấn Xuân Thông

Tiểu mục tiền
chậm nộp

Tiểu
mục

khoản
nợ
gốc

Số tiền nợ bị 
tính chậm nộp

Hạn nộp
khoản
nợ gốc

Tính tiền chậm nộp Tỷ lệ
tính 
tiền

chậm
nộp

Số tiền chậm nộp Số tiền chậm nộp
chưa nôp 

NSNN đến thời
điểm tháng 08

Từ ngày Đến ngày

a b c d e f g h=((f-e)+1)*c*g i

Tiền chậm nộp
(4931)

1701 23.961.744 20.05.2013 01.02.2016 29.02.2016 0,05 347.445 347.445

Tiền chậm nộp
(4931)

1701 77.887.978 22.07.2013 01.02.2016 29.02.2016 0,05 1.129.376 1.129.376

Tiền chậm nộp
(4918)

1052 1.132.897 04.05.2011 01.02.2016 29.02.2016 0,05 16.427 16.427

Tiền chậm nộp
(4931)

1701 23.961.744 20.05.2013 01.04.2017 30.04.2017 0,03 215.656 215.656

Tiền chậm nộp
(4931)

1701 77.887.978 22.07.2013 01.04.2017 30.04.2017 0,03 700.992 700.992

Tiền chậm nộp
(4918)

1052 1.132.897 04.05.2011 01.04.2017 30.04.2017 0,03 10.196 10.196

Tiền chậm nộp
(4944)

2862 3.000.000 02.02.2017 01.04.2017 30.04.2017 0,03 27.000 27.000

Tiền chậm nộp
(4272)

4254 1.100.000 23.12.2013 01.04.2017 30.04.2017 0,05 16.500 16.500

Tiền chậm nộp
(4931)

1701 19.461.744 20.05.2013 01.07.2017 31.07.2017 0,03 180.994 180.994

Tiền chậm nộp
(4931)

1701 4.500.000 20.05.2013 01.07.2017 11.07.2017 0,03 14.850 14.850

Tiền chậm nộp
(4931)

1701 77.887.978 22.07.2013 01.07.2017 31.07.2017 0,03 724.358 724.358

Tiền chậm nộp
(4918)

1052 1.132.897 04.05.2011 01.07.2017 31.07.2017 0,03 10.536 10.536

Tiền chậm nộp
(4944)

2862 3.000.000 02.02.2017 01.07.2017 31.07.2017 0,03 27.900 27.900

Tiền chậm nộp
(4272)

4254 1.100.000 23.12.2013 01.07.2017 31.07.2017 0,05 17.050 17.050

Tiền chậm nộp
(4272)

4254 2.100.000 30.07.2017 31.07.2017 31.07.2017 0,05 1.050 1.050

Tiền chậm nộp
(4931)

1701 23.961.744 20.05.2013 01.01.2017 31.01.2017 0,03 222.844 222.844

Tiền chậm nộp
(4931)

1701 77.887.978 22.07.2013 01.01.2017 31.01.2017 0,03 724.358 724.358

Tiền chậm nộp
(4918)

1052 1.132.897 04.05.2011 01.01.2017 31.01.2017 0,03 10.536 10.536

Tiền chậm nộp
(4272)

4254 1.100.000 23.12.2013 01.01.2017 31.01.2017 0,05 17.050 17.050

Tiền chậm nộp
(4931)

1701 23.961.744 20.05.2013 01.05.2017 31.05.2017 0,03 222.844 222.844

Tiền chậm nộp
(4931)

1701 77.887.978 22.07.2013 01.05.2017 31.05.2017 0,03 724.358 724.358

Tiền chậm nộp
(4918)

1052 1.132.897 04.05.2011 01.05.2017 31.05.2017 0,03 10.536 10.536

Trang 4



    .Công chức quản lý nợ: Cấn Xuân Thông

Tiểu mục tiền
chậm nộp

Tiểu
mục

khoản
nợ
gốc

Số tiền nợ bị 
tính chậm nộp

Hạn nộp
khoản
nợ gốc

Tính tiền chậm nộp Tỷ lệ
tính 
tiền

chậm
nộp

Số tiền chậm nộp Số tiền chậm nộp
chưa nôp 

NSNN đến thời
điểm tháng 08

Từ ngày Đến ngày

a b c d e f g h=((f-e)+1)*c*g i

Tiền chậm nộp
(4944)

2862 3.000.000 02.02.2017 01.05.2017 31.05.2017 0,03 27.900 27.900

Tiền chậm nộp
(4272)

4254 1.100.000 23.12.2013 01.05.2017 31.05.2017 0,05 17.050 17.050

Tiền chậm nộp
(4272)

4254 1.100.000 23.12.2013 01.02.2017 28.02.2017 0,05 15.400 15.400

Tiền chậm nộp
(4931)

1701 23.961.744 20.05.2013 01.09.2015 30.09.2015 0,05 359.426 359.426

Tiền chậm nộp
(4931)

1701 77.887.978 22.07.2013 01.09.2015 30.09.2015 0,05 1.168.320 1.168.320

Tiền chậm nộp
(4918)

1052 1.132.897 04.05.2011 01.09.2015 30.09.2015 0,05 16.993 16.993

Tiền chậm nộp
(4931)

1701 23.961.744 20.05.2013 01.10.2016 31.10.2016 0,03 222.844 222.844

Tiền chậm nộp
(4931)

1701 77.887.978 22.07.2013 01.10.2016 31.10.2016 0,03 724.358 724.358

Tiền chậm nộp
(4918)

1052 1.132.897 04.05.2011 01.10.2016 31.10.2016 0,03 10.536 10.536

Tiền chậm nộp
(4272)

4254 1.100.000 23.12.2013 01.10.2016 31.10.2016 0,05 17.050 17.050

Tiền chậm nộp
(4931)

1701 23.961.744 20.05.2013 01.05.2015 31.05.2015 0,05 371.407 371.407

Tiền chậm nộp
(4931)

1701 77.887.978 22.07.2013 01.05.2015 31.05.2015 0,05 1.207.264 1.207.264

Tiền chậm nộp
(4918)

1052 1.132.897 04.05.2011 01.05.2015 31.05.2015 0,05 17.560 17.560

Tiền chậm nộp
(4931)

1701 23.961.744 20.05.2013 01.06.2015 30.06.2015 0,05 359.426 359.426

Tiền chậm nộp
(4931)

1701 77.887.978 22.07.2013 01.06.2015 30.06.2015 0,05 1.168.320 1.168.320

Tiền chậm nộp
(4918)

1052 1.132.897 04.05.2011 01.06.2015 30.06.2015 0,05 16.993 16.993

Tiền chậm nộp
(4931)

1701 23.961.744 20.05.2013 01.07.2015 31.07.2015 0,05 371.407 371.407

Tiền chậm nộp
(4931)

1701 77.887.978 22.07.2013 01.07.2015 31.07.2015 0,05 1.207.264 1.207.264

Tiền chậm nộp
(4918)

1052 1.132.897 04.05.2011 01.07.2015 31.07.2015 0,05 17.560 17.560

Tiền chậm nộp
(4931)

1701 23.961.744 20.05.2013 01.02.2015 28.02.2015 0,05 335.464 335.464

Tiền chậm nộp
(4931)

1701 77.887.978 22.07.2013 01.02.2015 28.02.2015 0,05 1.090.432 1.090.432

Tiền chậm nộp
(4918)

1052 1.132.897 04.05.2011 01.02.2015 28.02.2015 0,05 15.861 15.861

Trang 5



    .Công chức quản lý nợ: Cấn Xuân Thông

Tiểu mục tiền
chậm nộp

Tiểu
mục

khoản
nợ
gốc

Số tiền nợ bị 
tính chậm nộp

Hạn nộp
khoản
nợ gốc

Tính tiền chậm nộp Tỷ lệ
tính 
tiền

chậm
nộp

Số tiền chậm nộp Số tiền chậm nộp
chưa nôp 

NSNN đến thời
điểm tháng 08

Từ ngày Đến ngày

a b c d e f g h=((f-e)+1)*c*g i

Tiền chậm nộp
(4931)

1701 23.961.744 20.05.2013 01.06.2017 30.06.2017 0,03 215.656 215.656

Tiền chậm nộp
(4931)

1701 77.887.978 22.07.2013 01.06.2017 30.06.2017 0,03 700.992 700.992

Tiền chậm nộp
(4918)

1052 1.132.897 04.05.2011 01.06.2017 30.06.2017 0,03 10.196 10.196

Tiền chậm nộp
(4944)

2862 3.000.000 02.02.2017 01.06.2017 30.06.2017 0,03 27.000 27.000

Tiền chậm nộp
(4272)

4254 1.100.000 23.12.2013 01.06.2017 30.06.2017 0,05 16.500 16.500

Tiền chậm nộp
(4931)

1701 23.961.744 20.05.2013 01.05.2016 31.05.2016 0,05 371.407 371.407

Tiền chậm nộp
(4931)

1701 77.887.978 22.07.2013 01.05.2016 31.05.2016 0,05 1.207.264 1.207.264

Tiền chậm nộp
(4918)

1052 1.132.897 04.05.2011 01.05.2016 31.05.2016 0,05 17.560 17.560

Tiền chậm nộp
(4931)

1701 23.961.744 20.05.2013 01.03.2015 31.03.2015 0,05 371.407 371.407

Tiền chậm nộp
(4931)

1701 77.887.978 22.07.2013 01.03.2015 31.03.2015 0,05 1.207.264 1.207.264

Tiền chậm nộp
(4918)

1052 1.132.897 04.05.2011 01.03.2015 31.03.2015 0,05 17.560 17.560

Tiền chậm nộp
(4931)

1701 23.961.744 20.05.2013 01.01.2015 31.01.2015 0,05 371.407 371.407

Tiền chậm nộp
(4931)

1701 77.887.978 22.07.2013 01.01.2015 31.01.2015 0,05 1.207.264 1.207.264

Tiền chậm nộp
(4918)

1052 1.132.897 04.05.2011 01.01.2015 31.01.2015 0,05 17.560 17.560

Tiền chậm nộp
(4931)

1701 23.961.744 20.05.2013 01.04.2016 30.04.2016 0,05 359.426 359.426

Tiền chậm nộp
(4931)

1701 77.887.978 22.07.2013 01.04.2016 30.04.2016 0,05 1.168.320 1.168.320

Tiền chậm nộp
(4918)

1052 1.132.897 04.05.2011 01.04.2016 30.04.2016 0,05 16.993 16.993

Tiền chậm nộp
(4931)

1701 23.961.744 20.05.2013 01.10.2015 31.10.2015 0,05 371.407 371.407

Tiền chậm nộp
(4931)

1701 77.887.978 22.07.2013 01.10.2015 31.10.2015 0,05 1.207.264 1.207.264

Tiền chậm nộp
(4918)

1052 1.132.897 04.05.2011 01.10.2015 31.10.2015 0,05 17.560 17.560

Tiền chậm nộp
(4931)

1701 23.961.744 20.05.2013 01.12.2014 31.12.2014 0,07 519.970 519.970

Tiền chậm nộp
(4931)

1701 77.887.978 22.07.2013 01.12.2014 31.12.2014 0,07 1.690.169 1.690.169

Trang 6



    .Công chức quản lý nợ: Cấn Xuân Thông

Tiểu mục tiền
chậm nộp

Tiểu
mục

khoản
nợ
gốc

Số tiền nợ bị 
tính chậm nộp

Hạn nộp
khoản
nợ gốc

Tính tiền chậm nộp Tỷ lệ
tính 
tiền

chậm
nộp

Số tiền chậm nộp Số tiền chậm nộp
chưa nôp 

NSNN đến thời
điểm tháng 08

Từ ngày Đến ngày

a b c d e f g h=((f-e)+1)*c*g i

Tiền chậm nộp
(4918)

1052 1.132.897 04.05.2011 01.12.2014 31.12.2014 0,07 24.584 24.584

Tiền chậm nộp
(4931)

1701 23.961.744 20.05.2013 01.11.2015 30.11.2015 0,05 359.426 359.426

Tiền chậm nộp
(4931)

1701 77.887.978 22.07.2013 01.11.2015 30.11.2015 0,05 1.168.320 1.168.320

Tiền chậm nộp
(4918)

1052 1.132.897 04.05.2011 01.11.2015 30.11.2015 0,05 16.993 16.993

Tiền chậm nộp
(4931)

1701 23.961.744 20.05.2013 01.12.2015 31.12.2015 0,05 371.407 371.407

Tiền chậm nộp
(4931)

1701 77.887.978 22.07.2013 01.12.2015 31.12.2015 0,05 1.207.264 1.207.264

Tiền chậm nộp
(4918)

1052 1.132.897 04.05.2011 01.12.2015 31.12.2015 0,05 17.560 17.560

Tiền chậm nộp
(4931)

1701 23.961.744 20.05.2013 01.07.2016 31.08.2016 0,03 445.688 445.688

Tiền chậm nộp
(4931)

1701 77.887.978 22.07.2013 01.07.2016 31.08.2016 0,03 1.448.716 1.448.716

Tiền chậm nộp
(4918)

1052 1.132.897 04.05.2011 01.07.2016 31.08.2016 0,03 21.072 21.072

Tiền chậm nộp
(4272)

4254 1.100.000 23.12.2013 01.04.2015 31.08.2016 0,05 285.450 285.450

Tiền chậm nộp
(4931)

1701 23.961.744 20.05.2013 01.06.2016 30.06.2016 0,05 359.426 359.426

Tiền chậm nộp
(4931)

1701 77.887.978 22.07.2013 01.06.2016 30.06.2016 0,05 1.168.320 1.168.320

Tiền chậm nộp
(4918)

1052 1.132.897 04.05.2011 01.06.2016 30.06.2016 0,05 16.993 16.993

Tiền chậm nộp
(4931)

1701 23.961.744 20.05.2013 01.11.2016 30.11.2016 0,03 215.656 215.656

Tiền chậm nộp
(4931)

1701 77.887.978 22.07.2013 01.11.2016 30.11.2016 0,03 700.992 700.992

Tiền chậm nộp
(4918)

1052 1.132.897 04.05.2011 01.11.2016 30.11.2016 0,03 10.196 10.196

Tiền chậm nộp
(4272)

4254 1.100.000 23.12.2013 01.11.2016 30.11.2016 0,05 16.500 16.500

Tiền chậm nộp
(4931)

1701 23.961.744 20.05.2013 01.04.2015 30.04.2015 0,05 359.426 359.426

Tiền chậm nộp
(4931)

1701 77.887.978 22.07.2013 01.04.2015 30.04.2015 0,05 1.168.320 1.168.320

Tiền chậm nộp
(4918)

1052 1.132.897 04.05.2011 01.04.2015 30.04.2015 0,05 16.993 16.993

Tiền chậm nộp
(4931)

1701 23.961.744 20.05.2013 01.08.2015 31.08.2015 0,05 371.407 371.407
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    .Công chức quản lý nợ: Cấn Xuân Thông

Tiểu mục tiền
chậm nộp

Tiểu
mục

khoản
nợ
gốc

Số tiền nợ bị 
tính chậm nộp

Hạn nộp
khoản
nợ gốc

Tính tiền chậm nộp Tỷ lệ
tính 
tiền

chậm
nộp

Số tiền chậm nộp Số tiền chậm nộp
chưa nôp 

NSNN đến thời
điểm tháng 08

Từ ngày Đến ngày

a b c d e f g h=((f-e)+1)*c*g i

Tiền chậm nộp
(4931)

1701 77.887.978 22.07.2013 01.08.2015 31.08.2015 0,05 1.207.264 1.207.264

Tiền chậm nộp
(4918)

1052 1.132.897 04.05.2011 01.08.2015 31.08.2015 0,05 17.560 17.560

Tiền chậm nộp
(4931)

1701 23.961.744 20.05.2013 01.03.2016 31.03.2016 0,05 371.407 371.407

Tiền chậm nộp
(4931)

1701 77.887.978 22.07.2013 01.03.2016 31.03.2016 0,05 1.207.264 1.207.264

Tiền chậm nộp
(4918)

1052 1.132.897 04.05.2011 01.03.2016 31.03.2016 0,05 17.560 17.560

Tiền chậm nộp
(4272)

74.472

Tiền chậm nộp
(4272)

72.070

Tiền chậm nộp
(4943)

526.419

Tiền chậm nộp
(4943)

17.560

Tiền chậm nộp
(4943)

17.560

Tiền chậm nộp
(4943)

16.993

Tiền chậm nộp
(4943)

17.560

Tiền chậm nộp
(4943)

17.560

Tiền chậm nộp
(4943)

2.381.723

Tiền chậm nộp
(4943)

2.597.487

Tiền chậm nộp
(4943)

204.350

Tiền chậm nộp
(4943)

17.560

Tiền chậm nộp
(4943)

894.463

Tiền chậm nộp
(4943)

1.708.777

Tiền chậm nộp
(4943)

2.372.636

Tiền chậm nộp
(4943)

2.309.195

Tiền chậm nộp
(4943)

15.861
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    .Công chức quản lý nợ: Cấn Xuân Thông

Tiểu mục tiền
chậm nộp

Tiểu
mục

khoản
nợ
gốc

Số tiền nợ bị 
tính chậm nộp

Hạn nộp
khoản
nợ gốc

Tính tiền chậm nộp Tỷ lệ
tính 
tiền

chậm
nộp

Số tiền chậm nộp Số tiền chậm nộp
chưa nôp 

NSNN đến thời
điểm tháng 08

Từ ngày Đến ngày

a b c d e f g h=((f-e)+1)*c*g i

Tiền chậm nộp
(4943)

16.993

Tiền chậm nộp
(4943)

17.560

Tiền chậm nộp
(4943)

17.560

Tiền chậm nộp
(4943)

17.560

Tiền chậm nộp
(4943)

16.993

Tiền chậm nộp
(4943)

2.451.723

Tiền chậm nộp
(4943)

2.018.459

Tiền chậm nộp
(4943)

2.162.636

Tiền chậm nộp
(4943)

2.234.723

Tiền chậm nộp
(4943)

17.560

Tiền chậm nộp
(4943)

16.993

Tiền chậm nộp
(4943)

16.993

Tiền chậm nộp
(4943)

2.140.171

Tiền chậm nộp
(4943)

2.162.636

Tiền chậm nộp
(4943)

17.560

Tiền chậm nộp
(4943)

17.560

Tiền chậm nộp
(4943)

16.993

Tiền chậm nộp
(4943)

1.751.231

Tiền chậm nộp
(4943)

17.560

Tiền chậm nộp
(4943)

2.309.195

Tiền chậm nộp
(4943)

2.234.706

Tiền chậm nộp
(4943)

2.234.723

Tổng cộng 79.360.060

3. Số tiền chậm nộp từ ngày 01/09/2017 đến 30/09/2017
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    .Công chức quản lý nợ: Cấn Xuân Thông

Tiểu mục tiền
chậm nộp

Tiểu
mục

khoản
nợ
gốc

Số tiền nợ bị 
tính chậm nộp

Hạn nộp
khoản
nợ gốc

Tính tiền chậm nộp Tỷ lệ
tính 
tiền

chậm
nộp

Số tiền chậm nộp Số tiền chậm nộp
chưa nôp 

NSNN đến thời
điểm tháng 09

Từ ngày Đến ngày

a b c d e f g h=((f-e)+1)*c*g i

Tiền chậm nộp
(4931)

1701 26.069.722 22.07.2013 01.09.2017 30.09.2017 0,03 234.627 234.627

Tiền chậm nộp
(4918)

1052 1.132.897 04.05.2011 01.09.2017 30.09.2017 0,03 10.196 10.196

Tiền chậm nộp
(4944)

2862 3.000.000 02.02.2017 01.09.2017 30.09.2017 0,03 27.000 27.000

Tiền chậm nộp
(4272)

4254 1.100.000 23.12.2013 01.09.2017 30.09.2017 0,05 16.500 16.500

Tiền chậm nộp
(4272)

4254 2.100.000 30.07.2017 01.09.2017 30.09.2017 0,05 31.500 31.500

Tổng cộng 319.823

 III. SỐ TIỀN QUÁ HẠN PHẢI THỰC HIỆN CƯỠNG CHẾ NỢ THUẾ

Khoản thuế Tiểu

mục

Số tiền thuế

còn nợ

Hạn nộp Trường hợp 

bị cưỡng chế

1 2 3 4 5
Tiền chậm nộp các khoản khác còn lại theo quy
định của pháp luật do ngành thuế quản lý.

4944 27.900 31.07.2017 Khoản nợ đã quá hạn 90 ngày

Tiền chậm nộp phạt vi phạm hành chính do cơ quan
thuế quản lý

4272 1.050 31.07.2017 Khoản nợ đã quá hạn 90 ngày

Tiền chậm nộp phạt vi phạm hành chính do cơ quan
thuế quản lý

4272 17.050 31.07.2017 Khoản nợ đã quá hạn 90 ngày

Tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng từ hàng hóa sản
xuất kinh doanh trong nước khác còn lại

4931 724.358 31.07.2017 Khoản nợ đã quá hạn 90 ngày

Tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng từ hàng hóa sản
xuất kinh doanh trong nước khác còn lại

4931 180.994 31.07.2017 Khoản nợ đã quá hạn 90 ngày

Tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng từ hàng hóa sản
xuất kinh doanh trong nước khác còn lại

4931 14.850 31.07.2017 Khoản nợ đã quá hạn 90 ngày

Tiền chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (không
bao gồm tiền chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
từ hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí)

4918 10.536 31.07.2017 Khoản nợ đã quá hạn 90 ngày

Phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế thuộc
thẩm quyền ra quyết định của cơ quan thuế (không
bao gồm phạt vi phạm hành chính đối với Luật thuế
thu nhập cá nhân)

4254 2.100.000 30.07.2017 Khoản nợ có nguồn gốc từ QĐ
phạt hành chính đã quá hạn

Tiền chậm nộp các khoản khác còn lại theo quy
định của pháp luật do ngành thuế quản lý.

4944 27.000 30.06.2017 Khoản nợ đã quá hạn 90 ngày

Tiền chậm nộp phạt vi phạm hành chính do cơ quan
thuế quản lý

4272 16.500 30.06.2017 Khoản nợ đã quá hạn 90 ngày

Tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng từ hàng hóa sản
xuất kinh doanh trong nước khác còn lại

4931 700.992 30.06.2017 Khoản nợ đã quá hạn 90 ngày

Trang 10



    .Công chức quản lý nợ: Cấn Xuân Thông

Khoản thuế Tiểu

mục

Số tiền thuế

còn nợ

Hạn nộp Trường hợp 

bị cưỡng chế

1 2 3 4 5
Tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng từ hàng hóa sản
xuất kinh doanh trong nước khác còn lại

4931 215.656 30.06.2017 Khoản nợ đã quá hạn 90 ngày

Tiền chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (không
bao gồm tiền chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
từ hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí)

4918 10.196 30.06.2017 Khoản nợ đã quá hạn 90 ngày

Tiền chậm nộp các khoản khác còn lại theo quy
định của pháp luật do ngành thuế quản lý.

4944 27.900 31.05.2017 Khoản nợ đã quá hạn 90 ngày

Tiền chậm nộp phạt vi phạm hành chính do cơ quan
thuế quản lý

4272 17.050 31.05.2017 Khoản nợ đã quá hạn 90 ngày

Tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng từ hàng hóa sản
xuất kinh doanh trong nước khác còn lại

4931 724.358 31.05.2017 Khoản nợ đã quá hạn 90 ngày

Tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng từ hàng hóa sản
xuất kinh doanh trong nước khác còn lại

4931 222.844 31.05.2017 Khoản nợ đã quá hạn 90 ngày

Tiền chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (không
bao gồm tiền chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
từ hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí)

4918 10.536 31.05.2017 Khoản nợ đã quá hạn 90 ngày

Tiền chậm nộp các khoản khác còn lại theo quy
định của pháp luật do ngành thuế quản lý.

4944 27.000 30.04.2017 Khoản nợ đã quá hạn 90 ngày

Tiền chậm nộp phạt vi phạm hành chính do cơ quan
thuế quản lý

4272 16.500 30.04.2017 Khoản nợ đã quá hạn 90 ngày

Tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng từ hàng hóa sản
xuất kinh doanh trong nước khác còn lại

4931 215.656 30.04.2017 Khoản nợ đã quá hạn 90 ngày

Tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng từ hàng hóa sản
xuất kinh doanh trong nước khác còn lại

4931 700.992 30.04.2017 Khoản nợ đã quá hạn 90 ngày

Tiền chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (không
bao gồm tiền chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
từ hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí)

4918 10.196 30.04.2017 Khoản nợ đã quá hạn 90 ngày

Tiền chậm nộp các khoản khác còn lại theo quy
định của pháp luật do ngành thuế quản lý.

4944 27.900 31.03.2017 Khoản nợ đã quá hạn 90 ngày

Tiền chậm nộp phạt vi phạm hành chính do cơ quan
thuế quản lý

4272 17.050 31.03.2017 Khoản nợ đã quá hạn 90 ngày

Tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng từ hàng hóa sản
xuất kinh doanh trong nước khác còn lại

4931 724.358 31.03.2017 Khoản nợ đã quá hạn 90 ngày

Tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng từ hàng hóa sản
xuất kinh doanh trong nước khác còn lại

4931 222.844 31.03.2017 Khoản nợ đã quá hạn 90 ngày

Tiền chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (không
bao gồm tiền chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
từ hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí)

4918 10.536 31.03.2017 Khoản nợ đã quá hạn 90 ngày

Tiền chậm nộp các khoản khác còn lại theo quy
định của pháp luật do ngành thuế quản lý.

4944 23.400 28.02.2017 Khoản nợ đã quá hạn 90 ngày

Tiền chậm nộp phạt vi phạm hành chính do cơ quan
thuế quản lý

4272 15.400 28.02.2017 Khoản nợ đã quá hạn 90 ngày

Tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng từ hàng hóa sản
xuất kinh doanh trong nước khác còn lại

4931 201.279 28.02.2017 Khoản nợ đã quá hạn 90 ngày

Tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng từ hàng hóa sản
xuất kinh doanh trong nước khác còn lại

4931 654.259 28.02.2017 Khoản nợ đã quá hạn 90 ngày

Tiền chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (không
bao gồm tiền chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
từ hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí)

4918 9.516 28.02.2017 Khoản nợ đã quá hạn 90 ngày
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    .Công chức quản lý nợ: Cấn Xuân Thông

Khoản thuế Tiểu

mục

Số tiền thuế

còn nợ

Hạn nộp Trường hợp 

bị cưỡng chế

1 2 3 4 5
Các loại phí, lệ phí 2862 3.000.000 02.02.2017 Khoản nợ đã quá hạn 90 ngày

Tiền chậm nộp phạt vi phạm hành chính do cơ quan
thuế quản lý

4272 17.050 31.01.2017 Khoản nợ đã quá hạn 90 ngày

Tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng từ hàng hóa sản
xuất kinh doanh trong nước khác còn lại

4931 222.844 31.01.2017 Khoản nợ đã quá hạn 90 ngày

Tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng từ hàng hóa sản
xuất kinh doanh trong nước khác còn lại

4931 724.358 31.01.2017 Khoản nợ đã quá hạn 90 ngày

Tiền chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (không
bao gồm tiền chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
từ hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí)

4918 10.536 31.01.2017 Khoản nợ đã quá hạn 90 ngày

Tiền chậm nộp phạt vi phạm hành chính do cơ quan
thuế quản lý

4272 17.050 31.12.2016 Khoản nợ đã quá hạn 90 ngày

Tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng từ hàng hóa sản
xuất kinh doanh trong nước khác còn lại

4931 724.358 31.12.2016 Khoản nợ đã quá hạn 90 ngày

Tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng từ hàng hóa sản
xuất kinh doanh trong nước khác còn lại

4931 222.844 31.12.2016 Khoản nợ đã quá hạn 90 ngày

Tiền chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (không
bao gồm tiền chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
từ hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí)

4918 10.536 31.12.2016 Khoản nợ đã quá hạn 90 ngày

Tiền chậm nộp phạt vi phạm hành chính do cơ quan
thuế quản lý

4272 16.500 30.11.2016 Khoản nợ đã quá hạn 90 ngày

Tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng từ hàng hóa sản
xuất kinh doanh trong nước khác còn lại

4931 215.656 30.11.2016 Khoản nợ đã quá hạn 90 ngày

Tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng từ hàng hóa sản
xuất kinh doanh trong nước khác còn lại

4931 700.992 30.11.2016 Khoản nợ đã quá hạn 90 ngày

Tiền chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (không
bao gồm tiền chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
từ hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí)

4918 10.196 30.11.2016 Khoản nợ đã quá hạn 90 ngày

Tiền chậm nộp phạt vi phạm hành chính do cơ quan
thuế quản lý

4272 17.050 31.10.2016 Khoản nợ đã quá hạn 90 ngày

Tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng từ hàng hóa sản
xuất kinh doanh trong nước khác còn lại

4931 724.358 31.10.2016 Khoản nợ đã quá hạn 90 ngày

Tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng từ hàng hóa sản
xuất kinh doanh trong nước khác còn lại

4931 222.844 31.10.2016 Khoản nợ đã quá hạn 90 ngày

Tiền chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (không
bao gồm tiền chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
từ hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí)

4918 10.536 31.10.2016 Khoản nợ đã quá hạn 90 ngày

Tiền chậm nộp phạt vi phạm hành chính do cơ quan
thuế quản lý

4272 16.500 30.09.2016 Khoản nợ đã quá hạn 90 ngày

Tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng từ hàng hóa sản
xuất kinh doanh trong nước khác còn lại

4931 215.656 30.09.2016 Khoản nợ đã quá hạn 90 ngày

Tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng từ hàng hóa sản
xuất kinh doanh trong nước khác còn lại

4931 700.992 30.09.2016 Khoản nợ đã quá hạn 90 ngày

Tiền chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (không
bao gồm tiền chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
từ hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí)

4918 10.196 30.09.2016 Khoản nợ đã quá hạn 90 ngày

Tiền chậm nộp phạt vi phạm hành chính do cơ quan
thuế quản lý

4272 285.450 31.08.2016 Khoản nợ đã quá hạn 90 ngày

Trang 12



    .Công chức quản lý nợ: Cấn Xuân Thông

Khoản thuế Tiểu

mục

Số tiền thuế

còn nợ

Hạn nộp Trường hợp 

bị cưỡng chế

1 2 3 4 5
Tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng từ hàng hóa sản
xuất kinh doanh trong nước khác còn lại

4931 1.448.716 31.08.2016 Khoản nợ đã quá hạn 90 ngày

Tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng từ hàng hóa sản
xuất kinh doanh trong nước khác còn lại

4931 445.688 31.08.2016 Khoản nợ đã quá hạn 90 ngày

Tiền chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (không
bao gồm tiền chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
từ hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí)

4918 21.072 31.08.2016 Khoản nợ đã quá hạn 90 ngày

Tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng từ hàng hóa sản
xuất kinh doanh trong nước khác còn lại

4931 1.168.320 30.06.2016 Khoản nợ đã quá hạn 90 ngày

Tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng từ hàng hóa sản
xuất kinh doanh trong nước khác còn lại

4931 359.426 30.06.2016 Khoản nợ đã quá hạn 90 ngày

Tiền chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (không
bao gồm tiền chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
từ hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí)

4918 16.993 30.06.2016 Khoản nợ đã quá hạn 90 ngày

Tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng từ hàng hóa sản
xuất kinh doanh trong nước khác còn lại

4931 371.407 31.05.2016 Khoản nợ đã quá hạn 90 ngày

Tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng từ hàng hóa sản
xuất kinh doanh trong nước khác còn lại

4931 1.207.264 31.05.2016 Khoản nợ đã quá hạn 90 ngày

Tiền chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (không
bao gồm tiền chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
từ hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí)

4918 17.560 31.05.2016 Khoản nợ đã quá hạn 90 ngày

Tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng từ hàng hóa sản
xuất kinh doanh trong nước khác còn lại

4931 1.168.320 30.04.2016 Khoản nợ đã quá hạn 90 ngày

Tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng từ hàng hóa sản
xuất kinh doanh trong nước khác còn lại

4931 359.426 30.04.2016 Khoản nợ đã quá hạn 90 ngày

Tiền chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (không
bao gồm tiền chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
từ hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí)

4918 16.993 30.04.2016 Khoản nợ đã quá hạn 90 ngày

Tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng từ hàng hóa sản
xuất kinh doanh trong nước khác còn lại

4931 371.407 31.03.2016 Khoản nợ đã quá hạn 90 ngày

Tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng từ hàng hóa sản
xuất kinh doanh trong nước khác còn lại

4931 1.207.264 31.03.2016 Khoản nợ đã quá hạn 90 ngày

Tiền chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (không
bao gồm tiền chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
từ hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí)

4918 17.560 31.03.2016 Khoản nợ đã quá hạn 90 ngày

Tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng từ hàng hóa sản
xuất kinh doanh trong nước khác còn lại

4931 1.129.376 29.02.2016 Khoản nợ đã quá hạn 90 ngày

Tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng từ hàng hóa sản
xuất kinh doanh trong nước khác còn lại

4931 347.445 29.02.2016 Khoản nợ đã quá hạn 90 ngày

Tiền chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (không
bao gồm tiền chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
từ hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí)

4918 16.427 29.02.2016 Khoản nợ đã quá hạn 90 ngày

Tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng từ hàng hóa sản
xuất kinh doanh trong nước khác còn lại

4931 1.207.264 31.01.2016 Khoản nợ đã quá hạn 90 ngày

Tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng từ hàng hóa sản
xuất kinh doanh trong nước khác còn lại

4931 371.407 31.01.2016 Khoản nợ đã quá hạn 90 ngày

Tiền chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (không
bao gồm tiền chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
từ hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí)

4918 17.560 31.01.2016 Khoản nợ đã quá hạn 90 ngày
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    .Công chức quản lý nợ: Cấn Xuân Thông

Khoản thuế Tiểu

mục

Số tiền thuế

còn nợ

Hạn nộp Trường hợp 

bị cưỡng chế

1 2 3 4 5
Tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng từ hàng hóa sản
xuất kinh doanh trong nước khác còn lại

4931 1.207.264 31.12.2015 Khoản nợ đã quá hạn 90 ngày

Tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng từ hàng hóa sản
xuất kinh doanh trong nước khác còn lại

4931 371.407 31.12.2015 Khoản nợ đã quá hạn 90 ngày

Tiền chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (không
bao gồm tiền chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
từ hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí)

4918 17.560 31.12.2015 Khoản nợ đã quá hạn 90 ngày

Tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng từ hàng hóa sản
xuất kinh doanh trong nước khác còn lại

4931 1.168.320 30.11.2015 Khoản nợ đã quá hạn 90 ngày

Tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng từ hàng hóa sản
xuất kinh doanh trong nước khác còn lại

4931 359.426 30.11.2015 Khoản nợ đã quá hạn 90 ngày

Tiền chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (không
bao gồm tiền chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
từ hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí)

4918 16.993 30.11.2015 Khoản nợ đã quá hạn 90 ngày

Tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng từ hàng hóa sản
xuất kinh doanh trong nước khác còn lại

4931 1.207.264 31.10.2015 Khoản nợ đã quá hạn 90 ngày

Tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng từ hàng hóa sản
xuất kinh doanh trong nước khác còn lại

4931 371.407 31.10.2015 Khoản nợ đã quá hạn 90 ngày

Tiền chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (không
bao gồm tiền chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
từ hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí)

4918 17.560 31.10.2015 Khoản nợ đã quá hạn 90 ngày

Tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng từ hàng hóa sản
xuất kinh doanh trong nước khác còn lại

4931 1.168.320 30.09.2015 Khoản nợ đã quá hạn 90 ngày

Tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng từ hàng hóa sản
xuất kinh doanh trong nước khác còn lại

4931 359.426 30.09.2015 Khoản nợ đã quá hạn 90 ngày

Tiền chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (không
bao gồm tiền chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
từ hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí)

4918 16.993 30.09.2015 Khoản nợ đã quá hạn 90 ngày

Tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng từ hàng hóa sản
xuất kinh doanh trong nước khác còn lại

4931 1.207.264 31.08.2015 Khoản nợ đã quá hạn 90 ngày

Tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng từ hàng hóa sản
xuất kinh doanh trong nước khác còn lại

4931 371.407 31.08.2015 Khoản nợ đã quá hạn 90 ngày

Tiền chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (không
bao gồm tiền chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
từ hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí)

4918 17.560 31.08.2015 Khoản nợ đã quá hạn 90 ngày

Tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng từ hàng hóa sản
xuất kinh doanh trong nước khác còn lại

4931 371.407 31.07.2015 Khoản nợ đã quá hạn 90 ngày

Tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng từ hàng hóa sản
xuất kinh doanh trong nước khác còn lại

4931 1.207.264 31.07.2015 Khoản nợ đã quá hạn 90 ngày

Tiền chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (không
bao gồm tiền chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
từ hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí)

4918 17.560 31.07.2015 Khoản nợ đã quá hạn 90 ngày

Tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng từ hàng hóa sản
xuất kinh doanh trong nước khác còn lại

4931 1.168.320 30.06.2015 Khoản nợ đã quá hạn 90 ngày

Tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng từ hàng hóa sản
xuất kinh doanh trong nước khác còn lại

4931 359.426 30.06.2015 Khoản nợ đã quá hạn 90 ngày

Tiền chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (không
bao gồm tiền chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
từ hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí)

4918 16.993 30.06.2015 Khoản nợ đã quá hạn 90 ngày
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    .Công chức quản lý nợ: Cấn Xuân Thông

Khoản thuế Tiểu

mục

Số tiền thuế

còn nợ

Hạn nộp Trường hợp 

bị cưỡng chế

1 2 3 4 5
Tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng từ hàng hóa sản
xuất kinh doanh trong nước khác còn lại

4931 371.407 31.05.2015 Khoản nợ đã quá hạn 90 ngày

Tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng từ hàng hóa sản
xuất kinh doanh trong nước khác còn lại

4931 1.207.264 31.05.2015 Khoản nợ đã quá hạn 90 ngày

Tiền chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (không
bao gồm tiền chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
từ hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí)

4918 17.560 31.05.2015 Khoản nợ đã quá hạn 90 ngày

Tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng từ hàng hóa sản
xuất kinh doanh trong nước khác còn lại

4931 1.168.320 30.04.2015 Khoản nợ đã quá hạn 90 ngày

Tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng từ hàng hóa sản
xuất kinh doanh trong nước khác còn lại

4931 359.426 30.04.2015 Khoản nợ đã quá hạn 90 ngày

Tiền chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (không
bao gồm tiền chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
từ hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí)

4918 16.993 30.04.2015 Khoản nợ đã quá hạn 90 ngày

Tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng từ hàng hóa sản
xuất kinh doanh trong nước khác còn lại

4931 1.207.264 31.03.2015 Khoản nợ đã quá hạn 90 ngày

Tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng từ hàng hóa sản
xuất kinh doanh trong nước khác còn lại

4931 371.407 31.03.2015 Khoản nợ đã quá hạn 90 ngày

Tiền chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (không
bao gồm tiền chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
từ hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí)

4918 17.560 31.03.2015 Khoản nợ đã quá hạn 90 ngày

Tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng từ hàng hóa sản
xuất kinh doanh trong nước khác còn lại

4931 1.090.432 28.02.2015 Khoản nợ đã quá hạn 90 ngày

Tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng từ hàng hóa sản
xuất kinh doanh trong nước khác còn lại

4931 335.464 28.02.2015 Khoản nợ đã quá hạn 90 ngày

Tiền chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (không
bao gồm tiền chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
từ hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí)

4918 15.861 28.02.2015 Khoản nợ đã quá hạn 90 ngày

Tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng từ hàng hóa sản
xuất kinh doanh trong nước khác còn lại

4931 371.407 31.01.2015 Khoản nợ đã quá hạn 90 ngày

Tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng từ hàng hóa sản
xuất kinh doanh trong nước khác còn lại

4931 1.207.264 31.01.2015 Khoản nợ đã quá hạn 90 ngày

Tiền chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (không
bao gồm tiền chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
từ hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí)

4918 17.560 31.01.2015 Khoản nợ đã quá hạn 90 ngày

Tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng từ hàng hóa sản
xuất kinh doanh trong nước khác còn lại

4931 1.690.169 31.12.2014 Khoản nợ đã quá hạn 90 ngày

Tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng từ hàng hóa sản
xuất kinh doanh trong nước khác còn lại

4931 519.970 31.12.2014 Khoản nợ đã quá hạn 90 ngày

Tiền chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (không
bao gồm tiền chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
từ hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí)

4918 24.584 31.12.2014 Khoản nợ đã quá hạn 90 ngày

Tiền chậm nộp các khoản khác điều tiết 100% ngân
sách trung ương theo quy định của pháp luật do
ngành thuế quản lý.

4943 2.162.636 25.12.2014 Khoản nợ đã quá hạn 90 ngày

Tiền chậm nộp phạt vi phạm hành chính do cơ quan
thuế quản lý

4272 72.070 25.12.2014 Khoản nợ đã quá hạn 90 ngày

Tiền chậm nộp các khoản khác điều tiết 100% ngân
sách trung ương theo quy định của pháp luật do
ngành thuế quản lý.

4943 2.234.723 23.11.2014 Khoản nợ đã quá hạn 90 ngày
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Tiền chậm nộp phạt vi phạm hành chính do cơ quan
thuế quản lý

4272 74.472 23.11.2014 Khoản nợ đã quá hạn 90 ngày

Tiền chậm nộp các khoản khác điều tiết 100% ngân
sách trung ương theo quy định của pháp luật do
ngành thuế quản lý.

4943 2.234.706 23.10.2014 Khoản nợ đã quá hạn 90 ngày

Tiền chậm nộp các khoản khác điều tiết 100% ngân
sách trung ương theo quy định của pháp luật do
ngành thuế quản lý.

4943 2.309.195 25.09.2014 Khoản nợ đã quá hạn 90 ngày

Tiền chậm nộp các khoản khác điều tiết 100% ngân
sách trung ương theo quy định của pháp luật do
ngành thuế quản lý.

4943 2.309.195 24.08.2014 Khoản nợ đã quá hạn 90 ngày

Tiền chậm nộp các khoản khác điều tiết 100% ngân
sách trung ương theo quy định của pháp luật do
ngành thuế quản lý.

4943 2.597.487 21.07.2014 Khoản nợ đã quá hạn 90 ngày

Tiền chậm nộp các khoản khác điều tiết 100% ngân
sách trung ương theo quy định của pháp luật do
ngành thuế quản lý.

4943 2.234.723 21.06.2014 Khoản nợ đã quá hạn 90 ngày

Tiền chậm nộp các khoản khác điều tiết 100% ngân
sách trung ương theo quy định của pháp luật do
ngành thuế quản lý.

4943 2.162.636 02.06.2014 Khoản nợ đã quá hạn 90 ngày

Tiền chậm nộp các khoản khác điều tiết 100% ngân
sách trung ương theo quy định của pháp luật do
ngành thuế quản lý.

4943 2.018.459 29.03.2014 Khoản nợ đã quá hạn 90 ngày

Tiền chậm nộp các khoản khác điều tiết 100% ngân
sách trung ương theo quy định của pháp luật do
ngành thuế quản lý.

4943 2.381.723 06.03.2014 Khoản nợ đã quá hạn 90 ngày

Tiền chậm nộp các khoản khác điều tiết 100% ngân
sách trung ương theo quy định của pháp luật do
ngành thuế quản lý.

4943 2.451.723 31.01.2014 Khoản nợ đã quá hạn 90 ngày

Phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế thuộc
thẩm quyền ra quyết định của cơ quan thuế (không
bao gồm phạt vi phạm hành chính đối với Luật thuế
thu nhập cá nhân)

4254 1.100.000 23.12.2013 Khoản nợ đã quá hạn 90 ngày

Tiền chậm nộp các khoản khác điều tiết 100% ngân
sách trung ương theo quy định của pháp luật do
ngành thuế quản lý.

4943 2.372.636 21.12.2013 Khoản nợ đã quá hạn 90 ngày

Tiền chậm nộp các khoản khác điều tiết 100% ngân
sách trung ương theo quy định của pháp luật do
ngành thuế quản lý.

4943 2.140.171 24.11.2013 Khoản nợ đã quá hạn 90 ngày

Tiền chậm nộp các khoản khác điều tiết 100% ngân
sách trung ương theo quy định của pháp luật do
ngành thuế quản lý.

4943 1.708.777 31.10.2013 Khoản nợ đã quá hạn 90 ngày

Tiền chậm nộp các khoản khác điều tiết 100% ngân
sách trung ương theo quy định của pháp luật do
ngành thuế quản lý.

4943 1.751.231 23.09.2013 Khoản nợ đã quá hạn 90 ngày

Tiền chậm nộp các khoản khác điều tiết 100% ngân
sách trung ương theo quy định của pháp luật do
ngành thuế quản lý.

4943 894.463 23.08.2013 Khoản nợ đã quá hạn 90 ngày

Thuế giá trị gia tăng 1701 26.069.722 22.07.2013 Khoản nợ đã quá hạn 90 ngày
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Tiền chậm nộp các khoản khác điều tiết 100% ngân
sách trung ương theo quy định của pháp luật do
ngành thuế quản lý.

4943 526.419 21.07.2013 Khoản nợ đã quá hạn 90 ngày

Tiền chậm nộp các khoản khác điều tiết 100% ngân
sách trung ương theo quy định của pháp luật do
ngành thuế quản lý.

4943 204.350 24.06.2013 Khoản nợ đã quá hạn 90 ngày

Tiền chậm nộp các khoản khác điều tiết 100% ngân
sách trung ương theo quy định của pháp luật do
ngành thuế quản lý.

4943 16.993 31.05.2013 Khoản nợ đã quá hạn 90 ngày

Tiền chậm nộp các khoản khác điều tiết 100% ngân
sách trung ương theo quy định của pháp luật do
ngành thuế quản lý.

4943 17.560 26.04.2013 Khoản nợ đã quá hạn 90 ngày

Tiền chậm nộp các khoản khác điều tiết 100% ngân
sách trung ương theo quy định của pháp luật do
ngành thuế quản lý.

4943 15.861 29.03.2013 Khoản nợ đã quá hạn 90 ngày

Tiền chậm nộp các khoản khác điều tiết 100% ngân
sách trung ương theo quy định của pháp luật do
ngành thuế quản lý.

4943 17.560 08.03.2013 Khoản nợ đã quá hạn 90 ngày

Tiền chậm nộp các khoản khác điều tiết 100% ngân
sách trung ương theo quy định của pháp luật do
ngành thuế quản lý.

4943 17.560 31.01.2013 Khoản nợ đã quá hạn 90 ngày

Tiền chậm nộp các khoản khác điều tiết 100% ngân
sách trung ương theo quy định của pháp luật do
ngành thuế quản lý.

4943 16.993 31.12.2012 Khoản nợ đã quá hạn 90 ngày

Tiền chậm nộp các khoản khác điều tiết 100% ngân
sách trung ương theo quy định của pháp luật do
ngành thuế quản lý.

4943 17.560 06.12.2012 Khoản nợ đã quá hạn 90 ngày

Tiền chậm nộp các khoản khác điều tiết 100% ngân
sách trung ương theo quy định của pháp luật do
ngành thuế quản lý.

4943 16.993 21.10.2012 Khoản nợ đã quá hạn 90 ngày

Tiền chậm nộp các khoản khác điều tiết 100% ngân
sách trung ương theo quy định của pháp luật do
ngành thuế quản lý.

4943 17.560 23.09.2012 Khoản nợ đã quá hạn 90 ngày

Tiền chậm nộp các khoản khác điều tiết 100% ngân
sách trung ương theo quy định của pháp luật do
ngành thuế quản lý.

4943 17.560 26.08.2012 Khoản nợ đã quá hạn 90 ngày

Tiền chậm nộp các khoản khác điều tiết 100% ngân
sách trung ương theo quy định của pháp luật do
ngành thuế quản lý.

4943 16.993 30.07.2012 Khoản nợ đã quá hạn 90 ngày

Tiền chậm nộp các khoản khác điều tiết 100% ngân
sách trung ương theo quy định của pháp luật do
ngành thuế quản lý.

4943 17.560 28.06.2012 Khoản nợ đã quá hạn 90 ngày

Tiền chậm nộp các khoản khác điều tiết 100% ngân
sách trung ương theo quy định của pháp luật do
ngành thuế quản lý.

4943 17.560 29.03.2012 Khoản nợ đã quá hạn 90 ngày

Tiền chậm nộp các khoản khác điều tiết 100% ngân
sách trung ương theo quy định của pháp luật do
ngành thuế quản lý.

4943 17.560 18.03.2012 Khoản nợ đã quá hạn 90 ngày

Tiền chậm nộp các khoản khác điều tiết 100% ngân
sách trung ương theo quy định của pháp luật do
ngành thuế quản lý.

4943 16.993 15.03.2012 Khoản nợ đã quá hạn 90 ngày
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Tiền chậm nộp các khoản khác điều tiết 100% ngân
sách trung ương theo quy định của pháp luật do
ngành thuế quản lý.

4943 17.560 11.03.2012 Khoản nợ đã quá hạn 90 ngày

Tiền chậm nộp các khoản khác điều tiết 100% ngân
sách trung ương theo quy định của pháp luật do
ngành thuế quản lý.

4943 16.993 03.03.2012 Khoản nợ đã quá hạn 90 ngày

Tiền chậm nộp các khoản khác điều tiết 100% ngân
sách trung ương theo quy định của pháp luật do
ngành thuế quản lý.

4943 17.560 24.02.2012 Khoản nợ đã quá hạn 90 ngày

Tiền chậm nộp các khoản khác điều tiết 100% ngân
sách trung ương theo quy định của pháp luật do
ngành thuế quản lý.

4943 17.560 17.02.2012 Khoản nợ đã quá hạn 90 ngày

Thuế thu nhập doanh nghiệp 1052 1.132.897 04.05.2011 Khoản nợ đã quá hạn 90 ngày

Tổng cộng 111.812.059
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